
A
1 Bê tông tươi đá 1x2 M150 đ/m3 950,000               
2 Bê tông tươi đá 1x2 M200 đ/m3 1,150,000            
3 Bê tông tươi đá 1x2 M250 đ/m3 1,250,000            
4 Bê tông tươi đá 1x2 M300 đ/m3 1,350,000            
5 Bê tông tươi đá 1x2 M350 đ/m3 1,450,000            
6 Bê tông tươi đá 1x2 M400 đ/m3 1,520,000            
7 Bê tông tươi đá 1x2 M500 đ/m3 2,200,000            
8 Chi phí vận chuyển tiếp  > 10km bê tông tươi đ/m3 10,000                 Cự ly tính từ nhà máy

9 Chi phí bơm BT tươi đối với mẻ đổ trên 10m3 đ/m3 125,000               Máy bơm trục đứng

B
1 Nhựa đường lỏng 60/70 Kg 17,600                 
2 Bê tông nhựa hạt thô đ/tấn 1,560,000            
3 Bê tông nhựa hạt trung đ/tấn 1,660,000            
4 Bê tông nhựa hạt mịn đ/tấn 1,760,000            

C
1 Ống BTLT D300 dày 50mm, L= 4m đ/m 430,000               
2 Ống BTLT D400 dày 50mm, L= 4m đ/m 490,000               
3 Ống BTLT D500 dày 60mm, L= 4m đ/m 600,000               
4 Ống BTLT D600 dày 60mm, L= 4m đ/m 690,000               
5 Ống BTLT D700 dày 80mm, L= 4m đ/m 880,000               
6 Ống BTLT D800 dày 80mm, L= 4m đ/m 1,010,000            
7 Ống BTLT D900 dày 90mm, L= 4m đ/m 1,285,000            
8 Ống BTLT D1000 dày 100mm, L= 4m đ/m 1,450,000            
9 Ống BTLT D1200 dày 120mm, L= 3m đ/m 2,500,000            

10 Ống BTLT D1250 dày 120mm, L= 3m đ/m 2,650,000            
11 Ống BTLT D1500 dày 120mm, L= 3m đ/m 3,500,000            
12 Ống BTLT D2000 dày 150mm, L= 3m đ/m 5,100,000            
D
1 Ống BTLT D300 dày 50mm, L= 4m đ/m 577,000               

 Giá tại trạm trộn 
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km) 

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM VỈA HÈ

 Giá trên phương tiện tại nhà máy 
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km) 

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM H10

TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
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 Giá tại nhà máy
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km) 

BÊ TÔNG TƯƠI NHỰA ĐƯỜNG

BÊ TÔNG TƯƠI

 - Thảm bê tông nhựa nóng các loại 85.000 đoàng/1 tấn; Chi phí vận chuyển nhựa nóng đến chân công trình: 7.000đ/1 tấn/1 km
 - Nếu khách hàng mua với số lượng < 500 tấn, chi phí vận chuyển thiết bị thi công đi và về là: 7.000.000 đoàng



TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ VAT 

GHI CHÚ

2 Ống BTLT D400 dày 50mm, L= 4m đ/m 678,000               
3 Ống BTLT D500 dày 60mm, L= 4m đ/m 826,000               
4 Ống BTLT D600 dày 60mm, L= 4m đ/m 969,000               
5 Ống BTLT D700 dày 80mm, L= 4m đ/m 1,241,000            
6 Ống BTLT D800 dày 80mm, L= 4m đ/m 1,411,000            
7 Ống BTLT D900 dày 90mm, L= 4m đ/m 1,768,000            
8 Ống BTLT D1000 dày 100mm, L= 4m đ/m 1,928,000            
9 Ống BTLT D1200 dày 120mm, L= 3m đ/m 3,060,000            

10 Ống BTLT D1250 dày 120mm, L= 3m đ/m 3,118,000            
11 Ống BTLT D1500 dày 120mm, L= 3m đ/m 3,740,000            
12 Ống BTLT D2000 dày 150mm, L= 3m đ/m 5,630,000            
E
1 Ống BTLT D300 dày 50mm, L= 4m đ/m 624,000               
2 Ống BTLT D400 dày 50mm, L= 4m đ/m 722,000               
3 Ống BTLT D500 dày 60mm, L= 4m đ/m 915,000               
4 Ống BTLT D600 dày 60mm, L= 4m đ/m 1,078,000            
5 Ống BTLT D700 dày 80mm, L= 4m đ/m 1,319,000            
6 Ống BTLT D800 dày 80mm, L= 4m đ/m 1,506,000            
7 Ống BTLT D900 dày 90mm, L= 4m đ/m 1,868,000            
8 Ống BTLT D1000 dày 100mm, L= 4m đ/m 2,028,000            
9 Ống BTLT D1200 dày 120mm, L= 3m đ/m 3,250,000            

10 Ống BTLT D1250 dày 120mm, L= 3m đ/m 3,348,000            
11 Ống BTLT D1500 dày 120mm, L= 3m đ/m 4,000,000            
12 Ống BTLT D2000 dày 150mm, L= 3m đ/m 6,248,000            
F
1 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=12,5m dầm 47,000,000          
2 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=15m dầm 65,000,000          
3 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=15,8m dầm 75,000,000          
4 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=18,6m dầm 100,000,000        
5 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=20m dầm 109,000,000        
6 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=24m dầm 133,000,000        
7 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=24,6m dầm 151,000,000        
8 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=33m dầm 169,000,000        
G
1 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=12,5m dầm 54,000,000          

Giá tại nhà máy 
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km)

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực sau chữ I 

 Giá trên phương tiện tại nhà máy- 
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km) 

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực trước chữ I 

 Giá trên phương tiện tại nhà máy- 
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km) 

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM H30



TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ VAT 
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2 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=15m dầm 75,000,000          
3 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=15,8m dầm 87,000,000          
4 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=18,6m dầm 116,000,000        
5 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=20m dầm 126,000,000        
6 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=24m dầm 154,000,000        
7 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=24,6m dầm 175,000,000        
8 Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực I, L=33m dầm 196,000,000        
H
1 Cự ly <=10Km tấn/km 18,000                 
2 Cự ly từ 11Km đến 30Km tấn/km 12,000                 
3 Cự ly từ 31Km đến 50Km tấn/km 9,000                   
4 Cự ly >50Km tấn/km 6,500                   
5 Cẩu dầm dự ứng lực tấn 200,000               Giá cẩu lên và xuống

I
1 Gạch lót BT màu tự chèn M200 245x245x45 đ/m2 120,000               Giá trên phương tiện tại nhà máy

2 Gạch TERRAZZO đ/m2 115,000               Giá trên phương tiện tại nhà máy

Giá trên phương tiện tại nhà máy(cách PR 
4Km) - chưa tính giá cẩu dầm xuống

GẠCH

Vận chuyển dầm dự ứng lực

Giá tại nhà máy 
(Cụm CN Thành Hải cách PR 4km)
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 ĐƠN GIÁ CHƯA 
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J
1 Gỗ ghép cao su 12x1200x2400 mm đ/Tấm 648,000
2 Gỗ ghép cao su 15x1200x2400 mm đ/Tấm 780,000
3 Gỗ ghép cao su 18x1200x2400 mm đ/Tấm 804,000
4 Gỗ ghép cao su 25x1200x2400 mm đ/Tấm 1,296,000
5 Gỗ ghép tràm bông vàng 12x1200x2400 mm đ/Tấm 588,000
6 Gỗ ghép tràm bông vàng 15x1200x2400 mm đ/Tấm 684,000
7 Gỗ ghép tràm bông vàng 18x1200x2400 mm đ/Tấm 708,000
8 Gỗ ghép tràm bông vàng 25x1200x2400 mm đ/Tấm 1,176,000
9 Gỗ ghép thông 12x1200x2400 mm đ/Tấm 756,000

10 Gỗ ghép thông 15x1200x2400 mm đ/Tấm 888,000
11 Gỗ ghép thông 18x1200x2400mm đ/Tấm 924,000
12 Gỗ ghép thông 25x1200x2400 mm đ/Tấm 1,536,000
K
1 Ván sàn gỗ hương 12x90x450 mm đ/m² 2,064,000
2 Ván sàn gỗ hương 15x90x450 mm đ/m² 2,124,000
3 Ván sàn gỗ hương 18x90x450 mm đ/m² 2,184,000
4 Ván sàn gỗ hương 12x90x750 mm đ/m² 2,088,000
5 Ván sàn gỗ hương 15x90x750 mm đ/m² 2,148,000
6 Ván sàn gỗ hương 18x90x750 mm đ/m² 2,208,000
7 Ván sàn gỗ hương 12x90x900 mm đ/m² 2,172,000
8 Ván sàn gỗ hương 15x90x900 mm đ/m² 2,232,000
9 Ván sàn gỗ hương 18x90x900 mm đ/m² 2,292,000

GỖ GHÉP
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SẢN PHẨM MỚI

Giá trên phương tiện tại nhà 
máy(cách PR 4Km)
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10 Len tường gỗ hương 15x90x1820 mm đ/md 264,000
11 Ván sàn gỗ gõ đỏ 12x90x450 mm đ/m² 1,356,000
12 Ván sàn gỗ gõ đỏ 15x90x450 mm đ/m² 1,416,000
13 Ván sàn gỗ gõ đỏ 18x90x450 mm đ/m² 1,476,000
14 Ván sàn gỗ gõ đỏ 12x90x750 mm đ/m² 1,488,000
15 Ván sàn gỗ gõ đỏ 15x90x750 mm đ/m² 1,428,000
16 Ván sàn gỗ gõ đỏ 18x90x750 mm đ/m² 1,488,000
17 Ván sàn gỗ gõ đỏ 12x90x900 mm đ/m² 1,536,000
18 Ván sàn gỗ gõ đỏ 15x90x900 mm đ/m² 1,596,000
19 Ván sàn gỗ gõ đỏ 18x90x900 mm đ/m² 1,656,000
20 Len tường gỗ gõ đỏ 15x90x1820 mm đ/md 240,000
21 Ván sàn gỗ gõ đỏ 12x90x450 mm đ/m² 1,080,000
22 Ván sàn gỗ căm xe 15x90x450 mm đ/m² 1,140,000
23 Ván sàn gỗ căm xe 18x90x450 mm đ/m² 1,200,000
24 Ván sàn gỗ căm xe 12x 90x750 mm đ/m² 1,128,000
25 Ván sàn gỗ căm xe 15x 90x750 mm đ/m² 1,188,000
26 Ván sàn gỗ căm xe 18x90x750 mm đ/m² 1,248,000
27 Ván sàn gỗ căm xe 12x90x900 mm đ/m² 1,200,000
28 Ván sàn gỗ căm xe 15x90x900 mm đ/m² 1,260,000
29 Ván sàn gỗ căm xe 18x90x900 mm đ/m² 1,320,000
30 Len tường gỗ căm xe 15x90x1820mm đ/md 216,000
L

1

Cửa gỗ sồi & tràm - khung ngoại 11
* Khung bao: 50x110 mm
* Đố cửa 40*120 mm
* Pa nô dày 20 mm

đ/m² 3,240,000

2

Cửa gỗ sồi & tràm - khung ngoại 22
* Khung bao: 50x110 mm
* Đố cửa 40*120 mm
* Pa nô dày 20 mm

đ/m² 4,080,000

3

Cửa gỗ căm xe - khung ngoại 11
* Khung bao: 50x110 mm
* Đố cửa 40*120 mm
* Pa nô dày 20 mm

đ/m² 4,560,000

Giá đã bao gồm vận chuyển và 

CỬA GỖ TỰ NHIÊN

Giá trên phương tiện tại nhà 
máy(cách PR 4Km)
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4

Cửa gỗ căm xe - khung ngoại 22
* Khung bao: 50x110 mm
* Đố cửa 40*120 mm
* Pa nô dày 21 mm

đ/m² 5,400,000

5

Cửa gỗ gõ đỏ - khung ngoại 11
* Khung bao: 50x110 mm
* Đố cửa 40*120 mm
* Pa nô dày 21 mm

đ/m² 9,000,000

6

Cửa gỗ gõ đỏ - khung ngoại 22
* Khung bao: 50x110 mm
* Đố cửa 40*120 mm
* Pa nô dày 21 mm

đ/m² 10,440,000

M
1 Tủ áo gỗ sồi 2 cánh, 01 buồng 1,2x2,2x0,6 m đ/cái 6,720,000
2 Tủ áo gỗ sồi 3 cánh, 02 buồng 1,6x2,2x0,6 m đ/cái 7,620,000
3 Tủ áo gỗ sồi 4 cánh, 03 buồng 1,8x2,2x0,6 m đ/cái 15,000,000
4 Tủ áo gỗ xoan đào 2 cánh, 01 buồng 1,2x2,2x0,6 m đ/cái 7,680,000
5 Tủ áo gỗ xoan đào 3 cánh, 02 buồng 1,6x2,2x0,6 m đ/cái 9,240,000
6 Tủ áo gỗ xoan đào 4 cánh, 03 buồng 1,8x2,2x0,6 m đ/cái 18,000,000
7 Tủ áo gỗ gõ đỏ 2 cánh, 01 buồng 1,2x2,2x0,6 m đ/cái 22,560,000
8 Tủ áo gỗ gõ đỏ 3 cánh, 02 buồng 1,6x2,2x0,6 m đ/cái 26,280,000
9 Tủ áo gỗ gõ đỏ 4 cánh, 03 buồng 1,8x2,2x0,6 m đ/cái 31,680,000
N
1 Giường gỗ sồi 1.2 m đ/cái 3,960,000
2 Giường gỗ sồi 1.6 m đ/cái 6,420,000
3 Giường gỗ sồi 1.8 m đ/cái 7,440,000
4 Giường gỗ xoan đào 1.2 m đ/cái 6,000,000
5 Giường gỗ xoan đào 1.6 m đ/cái 8,280,000
6 Giường gỗ xoan đào 1.8 m đ/cái 9,000,000
7 Giường gỗ đinh hương 1.2 m đ/cái 6,960,000
8 Giường gỗ đinh hương 1.6 m đ/cái 10,800,000
9 Giường gỗ đinh hương 1.8 m đ/cái 11,520,000
O

lắp đặt trong phạm vi 10km

Giá đã gồm vận chuyển và lắp 
đặt trong phạm vi 10km

TỦ ÁO GỖ TỰ NHIÊN

GIƯỜNG GỖ TỰ NHIÊN

CỬA SẮT

Giá đã gồm vận chuyển và lắp 
đặt trong phạm vi 10km
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1

HNS-00002: Cửa sắt đi 01 cánh
Vật liệu: Sắt hộp kẽm 30x60x1.2 mm, pano tôn dày 
1mm, kính trắng 5 mm.
Màu sắc: Sơn tĩnh điện Xám trắng

đ/m² 1,080,000            

2

HNS-00027: Cửa sắt  đi 01 cánh
Vật liệu: Sắt hộp kẽm dày 60x30x1.2 mm, kính mờ 8 
mm cường lực mài cạnh.
Màu sắc:  Sơn tĩnh điện Xám trắng

đ/m² 1,620,000            

3

HNS-00026: Cửa sổ sắt 04 cánh
Vật liệu: Sắt hộp kẽm dày 60x30x1.2 mm, khung sắt 
bảo vệ hộp 13x26x1.2mm. Tôn dập gân dày 1mm, 
Màu sắc: Sơn tĩnh điện Xám trắng

đ/m² 1,500,000            

4

HNS-00022: Cửa sắt đi 04 cánh
Vật liệu: Sắt hộp kẽm dày 60x30x1.2 mm, kính trắng 8 
mm cường lực mài cạnh. 
Màu sắc: Sơn tĩnh điện Xám trắng

đ/m² 1,560,000            

5

HNS-0001: Cửa sắt đi 02 cánh
Vật liệu: Sắt hộp kẽm 30x60x1.2 mm,  kính trắng 8 mm 
mài cạnh cường lực. Tôn kẽm dày 1,2mm. 
Màu sắc:  Sơn tĩnh điện Xám trắng

đ/m² 1,680,000            

6

HNS-00001: Cửa sắt đi 02 cánh
Vật liệu: Sắt hộp kẽm dày 40x80x1,4 mm, lamri nhôm, 
kính trắng cường lực 8 mm mài cạnh.
Màu sắc: Sơn tĩnh điện Xám trắng 

đ/m² 1,920,000            

7

Vật liệu: Khung ngoài hộp kẽm  80x40x1.2mm, Cây 
trang trí hộp kẽm 50x20x1,2 mm, hộp kẽm 10x20x1,2 
mm. 
Màu sắc: Sơn tĩnh điện Xám trắng

đ/m² 1,320,000            

8

HNS-00056: Cửa cổng 04 cánh
Vật liệu: Hộp kẽm 40x80x1,4 mm, Hộp kẽm 
20x40x1,4mm.
Màu sắc: Sơn tĩnh điện Xám trắng, màu nâu điểm. 

đ/m² 1,440,000            

9

HNS-00054: Cửa cổng 04 cánh
Vật tư: Ống kẽm Ø42x3mm, Ống kẽm Ø27x1,5mm,
Hộp kẽm 60x120x2 mm, Hộp kẽm 40x40x2 mm 
Màu sắt: sơn tĩnh điện Xám trắng, vàng kim tuyến.

đ/m² 1,800,000            

Giá đã gồm vận chuyển và lắp 
đặt trong phạm vi 10km
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P

1 Cửa đi nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly- Hệ 1000 đ/m² 1,440,000            

2 Cửa đi nhôm sơn tĩnh điện, kínhtrắng 8 ly mài- Hệ 1000 đ/m² 1,536,000            

3
Cửa đi nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 8 ly mài có đan ô- 
Hệ 1000

đ/m² 1,740,000            

4 Cửa Sổ nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly- Hệ 1000 đ/m² 1,440,000            

5 Cửa Sổ sơn tĩnh điện, kính trắng 8 ly mài- Hệ 1000 đ/m² 1,500,000            

6
Cửa Sổ sơn tĩnh điện, kính trắng 8 ly mài có đan ô- Hệ 
1000

đ/m² 1,728,000            

7 Cửa Lùa nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly- Hệ 1000 đ/m² 1,188,000            
8 Cửa Lùa nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 8 ly- Hệ 1000 đ/m² 1,308,000            

9 Cửa Đi nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly- Hệ 700 đ/m² 1,152,000            

10 Cửa Đi nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 8 ly mài- Hệ 700 đ/m² 1,284,000            

11 Cửa Sổ nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly- Hệ 700 đ/m² 912,000               

12 Cửa Sổ nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 8 ly mài- Hệ 700 đ/m² 1,080,000            

13
Cửa Lùa nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly có chân 
lamri- Hệ 700

đ/m² 864,000               

14
Cửa Lùa nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly không chân 
lamri- Hệ 700

đ/m² 1,008,000            

15
Vách kính nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly có chân 
lamri- Hệ 700

đ/m² 804,000               

16
Vách kính nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng 5 ly không 
chân lamri- Hệ 700

đ/m² 756,000               

Q

1
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 6 Dem- Lá 3 Dem 
(>7m²)

đ/m² 576,000               

2
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 7 Dem- Lá 3 Dem 
(>7m²)

đ/m² 624,000               

CỬA NHÔM

CỬA KÉO

Giá đã gồm vận chuyển và lắp 
đặt trong phạm vi 10km



TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ VAT 

GHI CHÚ

3
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 9 Dem- Lá 3 Dem 
(>7m²)

đ/m² 708,000               

4
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 9 Dem- Lá 4 Dem 
(>7m²)

đ/m² 780,000               

5
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 1 Ly- Lá 4 Dem 
(>7m²)

đ/m² 828,000               

6
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 6 Dem- Lá 3 Dem 
(5- 6.99m²)

đ/m² 636,000               

7
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 7 Dem- Lá 3 Dem 
(5- 6.99m²)

đ/m² 684,000               

8
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 9 Dem- Lá 3 Dem 
(5- 6.99m²)

đ/m² 768,000               

9
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 9 Dem- Lá 4 Dem 
(5- 6.99m²)

đ/m² 840,000               

10
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 1 Ly- Lá 4 Dem (5- 
6.99m²)

đ/m² 888,000               

11
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 6 Dem- Lá 3 Dem 
(<5m²)

đ/m² 684,000               

12
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 7 Dem- Lá 3 Dem 
(<5m²)

đ/m² 744,000               

13
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 9 Dem- Lá 3 Dem 
(<5m²)

đ/m² 816,000               

14
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 9 Dem- Lá 4 Dem 
(<5m²)

đ/m² 888,000               

15
Cửa kéo thép mạ màu (Phổ thông) U 1 Ly- Lá 4 Dem 
(<5m²)

đ/m² 948,000               

16
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 9 Dem- Lá 5 
Dem ( >7m²)

đ/m² 828,000               

17
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 1.2 Ly- Lá 5 
Dem ( >7m²)

đ/m² 984,000               

18
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 1.4 Ly- Lá 5 
Dem ( >7m²)

đ/m² 1,056,000            

19
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 9 Dem- Lá 5 
Dem (5- 6.99m²)

đ/m² 888,000               

20
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 1.2 Ly- Lá 5 
Dem (5- 6.99m²)

đ/m² 1,044,000            

Giá đã gồm vận chuyển và lắp 
đặt trong phạm vi 10km



TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ VAT 

GHI CHÚ

21
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 1.4 Ly- Lá 5 
Dem (5- 6.99m²)

đ/m² 1,116,000            

22
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 9 Dem- Lá 5 
Dem (<5m²)

đ/m² 948,000               

23
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 1.2 Ly- Lá 5 
Dem (<5m²)

đ/m² 1,104,000            

24
Cửa kéo thép sơn tĩnh điện(Cao cấp) U 1.4 Ly- Lá 5 
Dem (<5m²)

đ/m² 1,176,000            

R
1 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (>10m²) đ/m² 468,000               
2 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (>10m²) đ/m² 480,000               
3 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (>10m²) đ/m² 528,000               
4 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (>10m²) đ/m² 564,000               
5 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 480,000               
6 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 492,000               
7 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 540,000               
8 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 576,000               
9 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 492,000               

10 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 516,000               
11 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 564,000               
12 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 588,000               
13 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 528,000               
14 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 552,000               
15 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 600,000               
16 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 612,000               
17 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 552,000               
18 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 576,000               
19 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 624,000               
20 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 648,000               
21 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 576,000               
22 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 600,000               
23 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 648,000               
24 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 672,000               
25 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 600,000               
26 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 624,000               
27 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 708,000               

CỬA CUỐN



TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
CÓ THUẾ VAT 
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28 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 732,000               
29 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 660,000               
30 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 684,000               
31 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 840,000               
32 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 852,000               
33 Cửa cuốn moter- Lá 6 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 2,640,000            
34 Cửa cuốn moter- Lá 7 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 2,820,000            
35 Cửa cuốn moter- Lá 8 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 3,000,000            
36 Cửa cuốn moter- Lá 9 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 3,240,000            
37 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (>10m²) đ/m² 540,000               
38 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (>10m²) đ/m² 552,000               
39 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (>10m²) đ/m² 600,000               
40 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (>10m²) đ/m² 636,000               
41 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 552,000               
42 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 564,000               
43 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 612,000               
44 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (9- 9.99m²) đ/m² 648,000               
45 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 564,000               
46 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 588,000               
47 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 636,000               
48 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (8- 8.99m²) đ/m² 660,000               
49 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 600,000               
50 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 624,000               
51 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 672,000               
52 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (7- 7.99m²) đ/m² 684,000               
53 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 624,000               
54 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 648,000               
55 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 696,000               
56 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (6- 6.99m²) đ/m² 720,000               
57 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 648,000               
58 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 672,000               
59 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 720,000               
60 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (5- 5.99m²) đ/m² 744,000               
61 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 672,000               
62 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 696,000               

Giá đã gồm vận chuyển và lắp 
đặt trong phạm vi 10km



TT TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ
 ĐƠN GIÁ CHƯA 
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63 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 780,000               
64 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (4- 4.99m²) đ/m² 804,000               
65 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 732,000               
66 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 756,000               
67 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 912,000               
68 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (3- 3.99m²) đ/m² 924,000               
69 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 6 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 2,712,000            
70 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 7 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 2,892,000            
71 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 8 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 3,072,000            
72 Cửa cuốn kéo tay lò xo- Lá 9 Dem (<3m², bộ) đ/bộ 3,312,000            
73 Moter 300Kg dưới 14m² đ/cái 3,300,000            
74 Moter 400Kg dưới 22m² đ/cái 3,600,000            
75 Moter 500Kg dưới 25m² đ/cái 3,900,000            
76 Bình lưu điện 400Kg- thời gian tích điện 30 giờ đ/cái 2,700,000            
77 Bình lưu điện 600Kg- thời gian tích điện 30 giờ đ/cái 3,400,000            
78 Bình lưu điện 800Kg- thời gian tích điện 30 giờ đ/cái 4,100,000            
79 Remote đ/cái 200,000               
S

1 Sản phẩm sắt có chiều dày < 2.5 đ/kg 15,000                 

2 Sản phẩm sắt có chiều dày ≥ 2.5 đến < 5.5 mm. đ/kg 12,000                 
3 Sản phẩm sắt có chiều dày  ≥ 5.5 mm. đ/kg 10,000                 

4
Sản phẩm sắt có kích thước quá khổ (chiều rộng > = 1.5 
m) hoặc quá nhỏ.

đ/mẻ
(lò sấy)

4,500,000            

Nơi nhận: PHÓ TỔNG  GIÁM ĐỐC
1. Sở xây dựng THƯỜNG TRỰC
2. Sở công thương
3. Lưu: VT,  

DƯƠNG TRƯỜNG KỲ

SƠN TĨNH ĐIỆN

Giá trên phương tiện tại nhà 
máy (cách PR 4Km)


